
TT Tên cơ sở Chủ cơ sở Văn bằng Địa điểm hành nghề Điện thoại
Phạm vi đăng ký hoạt 

động

Số 

lƣợng 

nhân 

viên

Ngày nhận 

HS tự công bố

Mã 

huyện

1
PHUN XĂM THẨM MỸ 

BÉ HỒNG
Lê Thị Hồng

CC phun 

xăm

40 đường Thanh Niên, 

TP Đồng Hới, Quảng 

Bình

0793.666.888

Thực hiện các hoạt 

động xăm, phun, thêu 

trên da, không sử dụng 

thuốc gây tê dạng tiêm

1 11/06/2018 ĐH

2
THẨM MỸ VIỆN LINH 

LINH

Lâm Thị Thùy 

Linh

CC phun 

xăm

154 Hùng Vương, 

phường Ba Đồn, thị xã 

Ba Đồn, Quảng Bình

0982.987.078

Thực hiện các hoạt 

động xăm, phun, thêu 

trên da, không sử dụng 

thuốc gây tê dạng tiêm

1 20/3/2019 BĐ

3 HANA BEAUTY SPA
Nguyễn Xuân 

Tứ

CC phun 

xăm

295 Quang Trung, 

phường Ba Đồn, thị xã 

Ba Đồn, Quảng Bình

0932.000.110

Thực hiện các hoạt 

động xăm, phun, thêu 

trên da, không sử dụng 

thuốc gây tê dạng tiêm

1 20/4/2019 BĐ

4
DR CHINH BEAUTY 

AND CLINIC

Nguyễn Hữu 

Chính

12 Nguyễn Viết Xuân, 

Hải Đình, Đồng Hới
0934.725.868 1 07/08/2019 ĐH

5
KIỀU NGUYỄN 

BEAUTY &SPA

Nguyễn Thị 

Kiều

CC phun 

xăm

PG27 Vincom, Đồng 

Hải, Đồng Hới, Quảng 

Bình

0903.687.279

Phun xăm lông mày, mí 

mắt, môi không sử 

dụng gây tê dạng tiêm

1 09/09/2020 ĐH

6 MỸ DUNG SPA
Lương Ngọc 

Dung

Chứng chỉ 

Điều 

dưỡng

43 Trần Hưng Đạo. 

Đồng Hới, Quảng Bình
0868.676.688

dịch vụ thẩm mỹ, chăm 

sóc da
7 02/01/2021 ĐH

7 VIOLET SPA
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang

18 Trần Quang Khải, 

TP Đồng Hới, Quảng 

Bình

0914.909.822 2 07/04/2022 ĐH

HOÀI  BEAUTY & SPA
Phan Thị Thu 

Hoài

Y sỹ đa 

khoa, 

chứng chỉ 

nghề 

chăm sóc 

da

16B, ngõ 57 Hữu Nghị, 

phường Bắc Lý, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình

888968777 2 07/07/2022 ĐH

DANH SÁCH CƠ SỞ DỊCH VỤ THẨM MỸ (SPA) TỰ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG



8
PHƢƠNG NGÂN 

BEAUTY

Hoàng Phương 

Ngân

số 31, đường 18-8, 

phường Đồng Phú, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình

0396.867.274 1 27/7/2022 ĐH

9 GREEN BEAUTY SPA
Trần Thị Cẩm 

Nhung

Khu đô thị Bắc Trần 

Quang Khải, phường 

Đồng Phú, TP Đồng 

Hới, Quảng Bình

0915.277.972 6 08/01/2022 ĐH

10
CÔNG TY CỔ PHẦN 

BENA GROUP
Đặng Thị Hiệp

Trường 

Trung cấp 

Nguyễn 

Tất Thành

205 Trần Hưng Đạo, 

Phường Nam Lý, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình

0906.545.899 2 09/12/2022 ĐH

11 ALISA BEAUTY
Nguyễn Thị Bảo 

Ngọc

34 Trần Hưng Đạo, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình
0977.700.234 5 13/10/2022 ĐH

12

CHI NHÁNH THẨM MỸ 

VIỆN SEOULSPA.VN 

TẠI QUẢNG BÌNH, 

CÔNG TY CP CÔNG 

NGHỆ DNG

Bùi Thị Thúy 

Hằng

CC phun 

xăn, CC 

phòng 

chống lây 

nhiễm

246 Trần Hưng Đạo, 

TP Đồng Hới, Quảng 

Bình

379145619 1 11/02/2022 ĐH

13
CÔNG TY TNHH VIỆN 

THẨM MỸ VÕ LY
Võ Khánh Ly

Trường 

CĐ công 

nghệ y 

dược Việt 

Nam

38B Lê Quý Đôn, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình
705773773 4 11/08/2022 ĐH

14 SÀI GÒN XINH SPA LÊ Thị Hiền
CC chăm 

sóc da

47 Lý Thường Kiệt, TP 

Đồng Hới, Quảng Bình
916900993 3 11/10/2022 ĐH

15
QUẦY THUỐC BS 

GIANG

Nguyễn Thị 

Thủy

Trường 

Trung cấp 

kỹ thuật y 

dược Hà 

Nội

Trung Trạch, Bố Trạch, 

Quảng Bình
905666833 2 11/10/2022 BT

16 LU'S SPA
Hoàng Thị 

Luyến

TDP 11, Đồng Phú, 

Đồng Hới, Quảng Bình
912271377 5 11/11/2022 ĐH



17 HEAVEN SPA Cao Thị Thu
CC chăm 

sóc da

209 Trần Hưng Đạo, 

TP Đồng Hới, Quảng 

Bình

813931368 3 11/11/2022 ĐH

18 THÙY DƢƠNG SPA
Trần Thị Thùy 

Dương

TDP 2 Phường Đồng 

Phú, TP Đồng Hới, 

Quảng Bình

906454786 3 11/11/2022 ĐH

19 THÙY DƢƠNG SPA Lại Minh Hoàng

17B Đường Hùng 

Vương, Tx Ba Đồn, 

Quảng Bình

935005915 4 11/11/2022 BĐ

20
THẨM MỸ VIỆN TÂN 

TÙNG CHÂU

Lê Thị Phương 

Mai

Trường 

Trung cấp 

Future 

việt Nam

18E Trần Hưng Đạo, 

TP Đồng Hới, Quảng 

Bình

948838235 2 11/11/2022 ĐH

21
HELEN SPA AND 

BEAUTY

Nguyễn Thị 

Thùy Linh

CC chăm 

sóc da

521 Lý Thường Kiệt, 

TP Đồng Hới,Quảng 

Bình

974657577 1 15/11/2022 ĐH

22 ELITE BEAUTY & SPA Trần Thị Dạ Ly

CC sơ cấp 

phun xăm 

thêu trên 

da

475b Lý Thường Kiệt, 

TP Đồng Hới, Quảng 

Bình

968780767 1 15/11/2022 ĐH

23
BĂNG DI BEAUTY 

CENTER

Đỗ Thị Minh 

Hằng

Trường 

CĐ   Công 

nghệ Y 

dược VN

39 Lý Thường Kiệt- TP 

Đồng Hới, Quảng Bình
3665755555 5 24/11/2022 ĐH


